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Số: 03 /2025/QĐ-ƯBND Thái Bình, ngày /iO tháng Oĩ năm 2025
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối họp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ,
cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ỏ' và thi trưòng bất động sản

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 20Ỉ9;
Cân cứ Luật Ban hành vãn bản qiỉy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đỗi, bể sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Tiếp cận thống tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 thảng II nầm 2023;
Căn cứ Luật Kinh doanh hất động sản ngày 28 thảng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số đim của Luật Đất đai sổ 31/2024/QHỈỆậ\

Luật Nhà ở sỗ 27/2023/QHỈ5, Luật Kinh doanh bắt động sản số 29/202S/QH15, Liỉ&ỹ
Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QHỈ5 ngày 29 tháng 6 năm 2024; ỉậl ^

Căn cứ Nghị định sỗ 13/2018/NĐ~CP ngày 13 tháng 01 năm 20Ỉ8
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thỉ hành luật tỉêp cận thông tin;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ng^ 09 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh
phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Kỉnh doanh bât động sản vê xây dựng và
quản ỉy hẹ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr~SXD
ngày 31 thảng 12 năm 2024.

QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phối họp về xây
dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường
bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 01 năm
2025 và thay the Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023
của ủy ban nhân dân tỉnh* ban hành Quy chế phối họp xây dựng, duy ừì hệ thong
ửiông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bât động



sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng;

Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơỉ nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tinh;
- Báo Thái Bình, Đài PT&TH Thái Bình;-Lưu:VT,CTXDG^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

TICH

Ịuang



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

QUY CHE
Phối họp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu

về nhà ở và thị trưòng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Binh
(Kèm theo-Quyết định số 03/2025/QĐ~ƯBND ngày 10/01/2025

<  của ưỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ

quan đơn vị, tổ chức trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung câp thông
tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Những nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ
Quy Ịrứi chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản yề xây dựng và
quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các sở, ban, ngành liên quan đến việc xây dụng cơ sở dữ liệu, chia sẻ,

cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bât động sản; Uy ban nhân
dân các huyện, thành phố.

2 Chủ đầu tư các dự án bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tô chức
kinh doanh dịch vụ môi giới bât động sản.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc phối họp
1. Việc phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ

liệu về nhà ở và thị trưòng bất động sản ừên địa bàn tỉnh Thái Bình được tíiực
hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của các cơ quan, đơn VỊ, to chưc
có'liên quan theo quy định hiện hành; đảm bảo sự chủ động, thường xuyên, chặt
chẽ, kịp thời, thống nhất, không chồng chéo.

2. Tuân thủ các nguyên tắc về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin, dữ
liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định tại Điêu 4 củạ Nghị đinh
so 94/2024/NĐ-CP của Chưứi phủ và các quy định của pháp luật hiện hành có
liên quan.



Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Điều 4. Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất

động sản
1. Sở Xây dựng:

a) Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về chương ừình, kế hoạch phát triển
nhà ở; các chương trình hỗ ừợ về nhà ở theo Biểu mẫu số 3 tại Phụ lục kèm ứieo
Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

b) Chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản
được cấp trong kỳ theo Biểu mẫu số 18 tại Phụ lục kèm theo Nghị đinh số
94/2024^-CP.

c) Chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ liệu về cá nhân đã được mua, ứiuê, ữiuê
mua nhà ở xã hội trẽn địa bàn tỉnh theo Biểu mẫu số 19 tại Phụ lục kèm theo
Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

d) Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tổ chức, cá nhân người nước
ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ừên địa bàn tỉnh ứieo Biểu mẫu số 20 tại Phụ lục
kèm theo Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

e) Chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở công vụ
hiện có và đang sử dụng ữên địa bàn tỉnh theo Biếu mẫu số 22 tại Phụ lục kèm
theo Nghị định, số 94/2024/NĐ-CP.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc khu vực nằm ngoài Khu Kinh tế và
các BQiu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ứieo Biểu mẫu số 12 tại Phụ lục kèm ứieo
Nghi đinh số 94/2024/NĐ-CP.

b) Chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ liệu về quyết đinh đầu tư đối với các loại
dự án bất động sản ứiuộc khu vực nằm ngoài Khu Kinh tế và các Khu công
nghiệp trên địa bàn tĩnh ứieo Biếu mẫu số 13 tại Phụ lục kèm tìieo Nghi định số
94/2Ò24/NĐ-CP.

c) Chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh địch vụ bất
động sản ữên địa bàn tỉnh ứieo Biểu mẫu số 16 tại Phụ lục kèm theo Nghị đinh số
94/202'4/NĐ-CP.

3. Sở Tư pháp:

Chia sẻ, cung cấp ửiông tin, dữ liệu về số lượng, giá trị giao dịch bất động
sản ứiông qua hoạt động công chứng, chứng ứiực ừên địa bàn tmh tìieo Biểu
mẫu số 14 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đất ở để đấu giá và tình hình đấu
giá đất ở của các dự án đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng khu nhà ở đế đấu giá



quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng xứaà ở theo Biểu mẫu số 15 tại Phụ
lục kèm theo Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh;
a) Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

vào lĩnh vực kinh doanh bât động sản thuộc khu vực năm ừong Khu Kinh tê và
các Khu công nghiệp ừên địa bàn tỉnh theo Biểu mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo
Nghị định số 94^024/NĐ-CP.

b) Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về quyết định đầu tư đối với các loại
dự án bất động sản ứauộc khu vực nằm trong Khu Kinh tê và các Khu công nghiệẸ
trên địa bàn tỉnh theo Biểu mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định sô
94/2024/NĐ-CP.

6. ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
a) Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đất ở để đấu giá và tình hình đấu

giá đất ở của các dự án đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng khu nhà ở để đấu
giá quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền được
giao theo Biểu mẫu số 15 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

b) Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở phục vụ tái định cư trên
địa bàn huyện, thành phố theo Biểu mẫu số 21 tại Phụ lục kèm theo Nghị định
sồ 94/2024/ĩ®-CP.

c) Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về chương trình hỗ trợ về nhà ở
trên địa bàn huyện, thành phố theo chương trình mục tiêu quốc gia theo Biếu
mẫu số 23 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

7) Chủ đầu tư dự án bất động sản: Cung cấp thông tin, dữ liệu tíieo quy
định tại khoản 4 điều 15 Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

8) Sàn giao dịch bất động sản: Cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng, giá
tri giao dịch bat động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản theo Biểu mẫu số
17 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 94/2024/NĐ-CP.

9) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác phối hợp chia sẻ, cung cấp
thông tin theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề nghị của Sở Xây dựng
theo quy định.

Điều 5. Tiếp nhận và xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu
1. Sở Xây dựng có ữách rihiệm tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các cơ

quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bât động sản theo quy
định tại Điếu 5 Quy chế này; xử lý ữiong tin, dữ liệu trước khi được cập nhật,
tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của Hệ ữiông ữiông tin vê nhà ở và thị
trường bất động sản (địa chỉ truy cập https://batdongsan.xavdung.gov.vnỵ đảm
bảo tính chính xác, hợp lý, ứiống nhất.

2. Đối với trường hợp chỉnh sửa thông tin, dữ liệu trên Hệ thông thông tin
về nhà ở và thị tmờng bất động sản: Trên cơ sở văn bản hoặc đề nghị trực tiếp
của các cơ quan, tổ chức đề nghị về việc được chỉnh sửa thông tin, dữ liệu đã



chia sẻ, cung cấp, Sở Xây dựng có ừách nhiệm phối họp kiểm tra, rà soát, chỉnh
sửa, cập nhật, bổ sung nhằm đảm bảo tính phù họp, đầy đủ, chính xác của thông
tin, dữ liệu.

3. Đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ sở dữ liệu chuyên
ngành thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành đó có trách nhiệm đảm
bảo về từửi chính xác của thông tin, dữ liệu.

Điều 6. Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin về nhà ỏ' và
thị trường bất động sản

1. Sở Xây dựng có ữách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống
thông tin về nhà ở và thị ừường bất động sản đảm bảo các nội dung theo quy
định tại điều 6, điều 8 Nghị định số 94/2024/NĐ-CP và các quy định pháp luật
có liên quan; hướng dẫn việc chia sẻ, cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ,
bảo quản, khai ứiác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và ứiị trường bất động
sản; cấp, giao tài khoản, quyền truy cập cho cơ quan, tố chức, cá nhân đế kê
khai, chia sẻ, cung cấp, khai ứiác ứiông tin, dữ liệu về nhà ở và ữiị txường bất
động sản và thu hồi tài khoản, quyền truy cập đối với tố chức, cá nhân vi phạm
ứieo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối họp với Sở Xây dựng trong quá ừình
xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ ứiông tin về nhà ở và thị trường
bất động sản; thực hiện các nguyên tắc, giải pháp, quy định của pháp luật về an
ninh mạng, an toàn ứiông tin mạng.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin,
dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm phối họp với Sở Xây
dựng trong công tác bảo đảm bảo mật cơ sở dữ liệu. Trường họp mật khẩu bị
mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của
mình, phải thông báo kịp thời cho Sở Xây dựng và phối hợp để khắc phục sự cố,
xử lý tài khoản đã được cấp quyền khai thác tíieo quy định.

Điều 7. Thòi hạn chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị
trưòìig bất động sản

1. Thòd hạn chốt số liệu và gủd biểu mẫu chia sẻ, cung cấp ữiông tin, dữ liệu:
a) Thời hạn chốt số liệu: đến hết ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.
b) Thời hạn chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu:
- Định kỳ hàng quý: ừưởc ngày 10 ứiáng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.
- Định kỳ hàng năm; trước ngày 15 tháng 01 của năm sau năm báo cáo.

2. Hình thức cung cấp thông tin: Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu txr dự án
bất động sản, sàn giao dịch bất động sản ứieo quy định tại Điều 5 Quy chế này
có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng vãn bản giấy hoặc qua hệ thống Mạng
văn phòng điện tử liên ứiông tỉnh Thái Bình hoặc thực hiện chia sẻ, cung cấp
thông tin theo hình ứiức trực tuyến đến cơ quan tiếp nhận để tổng hợp, quản lý
theo quy định.
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Chương III

Tỏ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan
1. Sở Xây dựng
a) Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức

thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.
b) Tổ chức vận hành hệ thống ứiông tin về nhà ở và thị trường bất động

sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình; chia sẻ, cung câp thông tin cho các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của
pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đánh
giá đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công
nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất
động sản.

d) Tổng hợp, báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị ữưòng bất động
sản trên địa bàn ứieo quy định của pháp luật và Quy chê này.

đ) Hàng năm tổ chức lập kế hoạch, dự toán kinh phí theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện công tác điều tra, thu ứiập thông tin, dữ
liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị ừường bất động sản; quản lý, vận
hành Hệ ứiống ứiông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi Sở Tài
chính thẩm định, ừìiửi ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đông nhân dân tỉnh
quyết định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mu-u báo cáo cấp có
thẩm quyền bố trí kinh phí phục vụ công tác điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu
xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; kinh phí quản lý,
vận hanh hệ thống thổng tin, cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu
về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật vê ngân sách
nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với Sở Xây dụng hướng dẫn, kiểm ừa, đánh giá việc tuân thủ các

quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây
dựng, quản lý, vận hành Hệ thông thông tin vê nhà ở và thị trường bât động sản;
các nguyên tắc, giải pháp, quy định của pháp luật vê an ninh mạng, an toan
thông tin mạng.

4, Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Thực hiện thu thập, chia sẻ, báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệụ

về nhà ơ và 'thị ừường bất đọng sản theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại
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Quy chế này và các quy định khác có liên quan; thực hiện trách nhiệm, quyền
hạn quy định tại điều 25 Nghị đinh số 94/2024/NĐ-CP.

b) Bố trí cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm đầu mối thực
hiện công tác theo dõi, tổng họp báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu
về nhà ở và ứiị trường bất động sản ứieo Quy chế này.

Điều 9. Điều khoản thỉ hành
1. Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và

sử dụng hệ ứiống tíiông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thái Bình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trường hợp các quy định viện
dẫn trong Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặG thay ứiế thì áp dụng ứieo các
quy định mới ban hành.

2. Trong quá ữình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vu-ớng mắc, các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng đế tong họp, báo
cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bồ sung cho phù họp./.
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